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STT Nội dung, nhiệm vụ phân cấp
Cơ quan tham 

mưu
Thời gian 

hoàn thành

I. Lĩnh vực quản lý bến thủy nội địa

1
Phân cấp thẩm quyền giải quyết 02 thủ tục hành chính 
cấp phép cho phương tiện thủy nội địa rời và vào cảng, 
bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Sở Giao thông 
vận tài

Quý I/2024

II. Lĩnh vực tổ chức bộ máy

2
Phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cho Chi cục Kiểm 
lâm Quy định chức năng nhiệm vụ của các Phòng và 
đơn vị trực thuộc Chi cục

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn
Quý I/2024

III. Lĩnh vực lâm nghiệp

3
Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm 
sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư)

4
Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ 
rừng là tổ chức

Sở Nông nghiệp 
và Phát triển 

nông thôn
Quý I/2024

V Lĩnh vực quản lý nhà nước về Hội

5
Thành lập Hội Công chứng viên, Hội Đấu giá viên, 
Đoàn Luật sư.

6
Cho phép tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường 
của Hội Công chứng viên, Hội Đấu giá viên, Đoàn 
Luật sư.

7 Phê duyệt điều lệ Hội Đấu giá viên

8
Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; giải thể; đổi tên Hội 
Công chứng viên, Hội Đấu giá viên, Đoàn Luật sư.

Sở Tư pháp Quý I/2024

VIII. Lĩnh vực giám định tư pháp

9
Công nhận danh sách người giám định tư pháp theo vụ 
việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc

X. Lĩnh vực trợ giúp pháp lý

10 Bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý

Sở Tư pháp Quý I/2024
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STT Nội dung, nhiệm vụ phân cấp
Cơ quan tham 

mưu
Thời gian 

hoàn thành

11 Miễn nhiệm và thu hồi thẻ trợ giúp viên pháp lý

12 Cấp lại thẻ trợ giúp viên pháp lý

13 Thành lập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý

14 Giải thể Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý

15 Sáp nhập Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý

XI. Công tác dân tộc

16
Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc 
thiểu số trên địa bàn tỉnh.

17
Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào 
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

18
Quyết định phê duyệt Chương trình khung nâng cao 
năng lực cán bộ cơ sở và cộng đồng thực hiện Chương 
trình, giai đoạn 2022-2025

Ban Dân tộc 
tỉnh

Quý I/2024

XII. Lĩnh vực lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội

19

Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền 
thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao 
kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm 
hữa hạn một thành viên do UBND tỉnh, thành phố làm 
chủ sở hữu

20
Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do UBND 
tỉnh, thành phố làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và 
tương đương, hạng I, hạng II và hạng III)

21 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể

22
Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại 
diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, 
kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương 
lượng tập thể.

XIII. Lĩnh vực việc làm

23
Cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép hoạt động dịch 
vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 
làm và rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động 
dịch vụ việc làm.

Sở Lao động- 
Thương binh và 

Xã hội
Quý I/2024
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24 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng 
người lao động nước ngoài

XIV. Thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa

25 Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt 
chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

26 Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác mỹ thuật

27 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

28 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

29 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 
cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

30 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 
cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

31 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

32 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 
cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Sở Văn hóa, thể 
thao và Du lịch

Quý I/2024

XIV. Thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục, đào tạo

33 Thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

34 Thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

35 Thủ tục công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

36 Thủ tục công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, 
xóa mù chữ.

37 Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo 
dục hòa nhập hoạt động giáo dục.

38 Thủ tục cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo 
dục hòa nhập hoạt động giáo dục trở lại.

39 Thủ tục tổ chức lại, cho phép tổ chức lại Trung tâm hỗ 
trợ và phát triển giáo dục hòa nhập.

40 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học 
phổ thông là người dân tộc thiểu số.

41 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học 
phổ thông là người Kinh.

Sở Giáo dục và 
Đào tạo Quý I/2024
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